	
	      UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	
	
	
	
	

	
	DANH SÁCH
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐỢT 3 NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐYT ngày      tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng)

	Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	KV
	ĐT
	Điểm xét tuyển
	Điểm ƯT
	Tổng

	1 
	POU BRÊ KA HỜN
	Nữ
	05/4/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	8.8
	2.75
	11.55

	2 
	KA TUYẾT
	Nữ
	04/4/2007
	Mạ
	KV1
	01
	8.3
	2.75
	11.05

	3 
	KA PHÚ
	Nữ
	25/3/2006
	Mạ
	KV1
	01
	8.2
	2.75
	10.95

	4 
	KA DIỄN
	Nữ
	11/11/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	7.7
	2.75
	10.45

	5 
	JƠR LƠNG MA PHƯƠNG
	Nữ
	14/10/2007
	Chu Ru
	KV1
	01
	7.4
	2.75
	10.15

	6 
	KA' LE VY
	Nữ
	24/3/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	7 
	JƠ NƠNG SANG VY TRÚC
	Nữ
	13/8/2007
	Cơ ho
	KV1
	01
	7.2
	2.75
	9.95

	8 
	LIÊNG HÓT K' CHI
	Nữ
	02/3/2007
	Chil
	KV1
	01
	7.2
	2.75
	9.95

	9 
	KA' THỦY
	Nữ
	27/02/2007
	Kơho
	KV1
	01
	6.9
	2.75
	9.65

	10 
	ĐÕ THỊ THÙY TRANG
	Nữ
	26/11/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.0
	0.75
	8.75

	11 
	VÕ THỊ NGỌC ANH
	Nữ
	23/9/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.4
	0.75
	8.15

	12 
	TRẦN NGỌC ANH THƯ
	Nữ
	08/7/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.2
	0.75
	7.95

	13 
	TRẦN DUY THẢO QUYÊN
	Nữ
	14/9/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.6
	0.25
	7.85

	14 
	NGUYỄN THỊ MỸ LỘC
	Nữ
	01/01/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	7.2
	0.5
	7.70

	15 
	LÊ THỊ NGỌC ÁNH
	Nữ
	05/4/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.9
	0.75
	7.65

	16 
	ĐOÀN THỊ THU THỦY
	Nữ
	30/11/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.8
	0.75
	7.55

	17 
	PHẠM QUANG LỘC
	Nam
	25/6/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.8
	0.75
	7.55

	18 
	NGUYỄN QUỐC ANH
	Nam
	08/12/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.8
	0.75
	7.55

	19 
	TRẦN THỊ THANH NGÂN
	Nữ
	02/10/2002
	Kinh
	KV2
	
	7.2
	0.25
	7.45

	20 
	TRẦN THỊ ANH THƯ
	Nữ
	07/12/2007
	Kinh
	KV2
	
	6.9
	0.25
	7.15

	
	[bookmark: _GoBack]Danh sách này có 20 thí sinh trúng tuyển./







